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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
2. Tên dự án/dự toán mua sắm: Xây dựng Nhà văn hóa thôn Chấn Đông và các hạng mục phụ trợ.
3. Nguồn vốn: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác,
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
5. Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí IV/2025.
8. Loại hợp đồng: Trọn gói.
9. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
10. Quyết định phê duyệt:
- Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND xã Hoàn Long về việc phê duyệt dự án: Xây dựng Nhà văn hóa thôn Chấn Đông và các hạng mục phụ trợ;
- Quyết định số 74/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Hoàn Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Nhà văn hóa thôn Chấn Đông và các hạng mục phụ trợ;
11. Địa điểm xây dựng: xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.
12. Mục tiêu dự án: Đầu tư Xây dựng Nhà văn hóa thôn Chấn Đông và các hạng mục phụ trợ nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng nhân dân.
13. Quy mô đầu tư: 
 13.1. Nhà văn hoá:
-Diện tích xây dựng công trình khoảng 410m2; Công trình được thiết kế 1 tầng, tiêu chuẩn cấp III. Mặt bằng hình chữ nhật có kích thước khoảng 25,0x17,2m2.
+ Giải pháp kết cấu: Móng sử dụng giải pháp móng băng bê tông cốt thép mác 250# gia cố nền móng bằng cọc tre 25 cọc/m2. Dầm sử dụng bê tông cốt thép mác 250.Tường móng xây gạch không nung vữa XM mác 75. Phần thân kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, dầm sàn mái đổ bê tông cốt thép mác 250 tại chỗ, tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75. Sàn mái sử dụng kết cấu bê tông cốt thép mác 250 đổ tại chỗ.
+ Hoàn thiện: Tường xây gạch không nung trát vữa xi măng mác 75 dày 1.5cm, cấu kiện bê tông trát vữa xi măng mác 75 dày 1.5cm, tường lăn sơn 3 nước màu theo chỉ định. Nền lát gạch Granite 800x800mm. Bậc tam cấp sảnh chính, sảnh phụ, tam cấp lên sân khấu trát Granito hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm hệ, kính dán 2 lớp dày 6,38mm, cửa sổ có bố trí hoa sắt hộp 20x20 sơn 3 nước màu ghi. Trần thạch cao khung xương chìm, bả ma tít, sơn 3 nước màu trắng. Mái nhà đổ bê tông cốt thép, xây tường thu hồi, vì kèo, xà gồ thép hình, lợp chống nóng tôn liên doanh 0.45ly.
+ Cấp điện: Nguồn cấp điện lấy từ hệ thống điện khu vực qua đường dây Cu/XLPE/PVC; dây cấp đến điều hoà, dây cấp cho ổ cắm dùng dây Cu/XLPE/PVC 2x2,5mm2; dây cấp đến các thiết bị tiêu thụ điện dùng dây Cu/XLPE/PVC 2x1,5mm2. Tất cả hệ thống dây dẫn, ổ cắm, công tắc được chôn ngầm trần và tường. Thiết bị điện bố trí máng đèn LED, quạt trần sải cánh 1,4m-80W, chiếu sáng hành lang dùng đèn LED gắn trần.
+ Hệ thống thu lôi chống sét: Thu sét bằng kim thu sét D16 dài 0,9m, dẫn sét bằng dây thép, cọc tiếp địa thép hình L63x63x5 dài.
+Thoát nước: Nước mưa từ mái được dẫn thoát xuống rãnh ngoài nhà qua hệ thống ống nhựa PVC đặt thẳng đứng; 
+ Giải pháp phòng cháy chữa cháy: Tuân theo tiêu chuẩn phòng cháy cho công trình xây dựng và các tiêu chuẩn khác liên quan.
13.2. Hạng mục phụ trợ:
- Cổng: Xây dựng mới 01 cổng chính, 1 cổng phụ, cổng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2; cổng phụ gồm trụ bê tông cốt thép kết hợp xây gạch tạo kiến trúc, trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 3 nước.
- Tường rào khoảng 200m, trụ tường xây bằng gạch không nung 6x10x21cm, VXM mác 75, Trát thân tường bằng VXM mác 75, dày 15mm, sơn 3 nước hoàn thiện, màu theo chỉ định thiết kế. Tường rào xây gạch không nung kết hợp gia công lắp đặt hoa sắt dùng thép hình.
- Nhà vệ sinh ngoài: Xây mới nhà vệ sinh với kích thước khoảng 10,4x4,0m2. Móng bê tông cốt thép, thân xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, mái đổ bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250#.
- Lán xe: lán xe được làm bằng thép hình, trên lợp mái tôn với diện tích khoảng 60m2.  
- Sân đường nội bộ: Mặt sân lát gạch Terazzo, diện tích sân khoảng 1000m2; kết cấu nền sân được bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, cát san lấp K0,95, chiều dày đến cốt thiết kế.
- Hè, rãnh thoát nước ngoài nhà: Thiết kế hệ thống rãnh kết hợp hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước khu vực. Tường rãnh, hố ga xây gạch không nung đặc, VXM75#; nắp rãnh, hố ga sử dụng tấm đan BTCT, bê tông mác 250#. 
- Xây dựng các hạng mục khác đảm bảo tính đồng bộ cho toàn bộ dự án.
14. Nội dung khác: Hiện tại chưa có Thông tư, văn bản của cơ quan có thẩm quyền Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025(NĐ174) trong việc lập, phê duyệt TMĐT, DT, TDT, giá gói thầu, giá dự thầu và giá hợp đồng. Trong khi Nghị định số 174/2025/NĐ-CP chỉ quy định áp dụng khi lập hóa đơn GTGT. Do đó giá gói thầu này đang được UBND xã Hoàn Long tạm thời áp dụng mức thuế GTGT là 10%. Đề nghị các nhà thầu tham dự gói thầu này khi chào giá áp dụng mức thuế GTGT là 10% làm cơ sở đánh giá lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng giá), thương thảo ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên sẽ căn cứ thực tế thực hiện và theo các chế độ chính sách mới được ban hành, hai bên điều chỉnh mức thuế GTGT theo quy định. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ thi công của Chủ đầu tư, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cở sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào HSDT của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá 150 ngày.
2. Nhà thầu phải nộp theo E-HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực, máy thi công (nếu có) để hoàn thành thi công công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư yêu cầu cho gói thầu.
3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Chủ đầu tư sử dụng để đánh giá E-HSDT.
4. Trong tiến độ phải nêu rõ và cụ thể thời gian thực hiện cho từng hạng mục công việc. Nhà thầu có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn so với thời gian dự kiến.
5. Sau khi ký hợp đồng nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư Bảng tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, máy móc thi công (nếu có) chính thức để Chủ đầu tư làm cơ sở theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng theo tiến độ.
6. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ kiểm tra việc đảm bảo tiến độ của Nhà thầu. Trường hợp tiến độ bị chậm do lỗi của nhà thầu Chủ đầu tư sẽ có văn bản yêu cầu Nhà thầu đưa ra biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo từng tháng và tổng tiến độ toàn gói thầu.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Yêu cầu  chung về quản lý chất lượng phải tuân theo:
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và quy định của hợp đồng xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc giám sát xây dựng tại hiện trường của Tư vấn giám sát do Chủ đầu tư lựa chọn để giám sát kỹ thuật, chất lượng tại hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình của Nhà thầu.
- Phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Phải thực hiện đầy đủ các qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong quá trình thi công, nghiệm thu.
- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, điều hành, giám sát chất lượng thi công của cán bộ tư vấn giám sát do Chủ đầu tư lựa chọn.
2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	TCVN 2682:2009;
TCVN 9202:2012
	- Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
- Xi măng xây trát 

	TCVN  7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4506:2012
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu  kỹ thuật

	TCVN 4399:2008
	Thép và sản phẩm thép. Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp

	TCVN 6527:1999
	Thép dài khổ rộng - Kết cấu cán nóng - Dung sai - Kích thước và hình dạng

	TCVN 1657:1993
	Thép góc cạnh không đều cán nóng - cỡ, thông số kích thước

	TCXDVN 170:2007
	Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5575:2012
	Thiết kế và chế tạo kết cấu thép khung nhà xưởng, mái tôn

	TCVN 8789:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

	TCVN 8652:2020
	Sơn tường dạng nhũ tương

	TCVN 8653-4:2024
	Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử

	TCVN 9377-1,2,3:2012
	- Công tác hoàn thiện trong xây dựng, thi công và nghiệm thu


Các tiêu chuẩn được liệt kê tại trên là các tiêu chuẩn chủ yếu. Trường hợp các tiêu chuẩn được liệt kê tại bảng trên đã được thay thế thì sẽ theo tiêu chuẩn thay thế hiện hành. Các tiêu chuẩn không liệt kê tại bảng này lấy theo quy định hiện hành và các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế.
- Đồng thời tuân thủ theo các quy định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình Xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
3.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Việc tổ chức kỹ thuật thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy định
và đảm bảo các yêu cầu sau:
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, thiết bị được sử dụng cho công trình, biện pháp thi công;
+ Tiến độ thi công công trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+ Kế hoạch tổng hợp về an toàn;
+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của nhà thầu thi công theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và quy định của hợp đồng xây dựng.
3.2. Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Tuân thủ đúng quy định tại Luật xây dựng số 50/2014/QH13, số 62/2020/QH14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
4.1. Yêu cầu chung: 
- Khi lập E-HSDT nhà thầu phải chỉ định rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại của tất cả thiết bị vật tư sử dụng vào công trình.
-  Vật tư xây dựng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách, chủng loại theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt. Khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn theo yêu cầu của thiết kế để đưa vào công trình và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện. 
- Tất cả vật tư, thiết bị phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đáp ứng yêu cầu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Nhà thầu phải xuất trình như sau: Chứng nhận kết quả đo thử nghiệm, thí nghiệm; chứng nhận chất lượng; chứng nhận xuất xứ các chủng loại vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng vào công trình.
- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, mẫu mã… đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24h kể từ thời điểm lập biên bản.
4.2. Mô tả qui cách, xuất xứ:
4.2.1. Các chủng loại vật tư:
	STT
	Tên và chủng loại VL
	Quy cách tiêu chuẩn
Nguồn cung cấp (tương đương)

	1
	Xi măng PC300 lò quay đạt  tiêu chuẩn
	Xi măng Portland theo TCVN 2682-92 có thể lấy từ các nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Tam Điệp, Bút Sơn

	2
	Đá dăm
	Cỡ đá 1x2, 2x4 theo TCVN 7570-2006 Kinh Môn hoặc Kiện Khê - Hà Nam

	3
	Cát vàng
	Theo TCVN 337-346-86 và TCVN 7570-2006 Vĩnh Phú (tập kết về Bến Vĩnh hoặc Dốc Lời)

	4
	Cát đen
	Theo TCVN 337-346-86 và TCVN 7570-2006 Bến Vĩnh, Dốc Lời

	5
	Thép AI , AII
	Theo TCVN 1651-1985 và TCVN 3101-1979 Nhà máy thép Thái Nguyên hoặc thép Liên Doanh

	6
	Gạch chỉ đặc
	KT 220x105x60 theo TCVN 1451-1986 Nhà máy Địa Phương


	7
	Gạch ốp tường, lát nền các kích thước
	Loại A1 - TCVN 6415-98 Liên doanh loại 1 - hoa văn, màu sắc do bên A chọn

	8
	ống nhựa các loại và phụ kiện
	Theo TCVN 5576-1991. Tiền Phong - Hải Phòng

	9
	Các loại vật tư điện
	Theo TCXD 25-1991. Hà Nội hoặc liên doanh

	10
	Thép hình các loại
	Theo TCVN 1651-1985 và TCVN 3101-1979. Thép Thái Nguyên hoặc liên doanh

	11
	Xi măng trắng
	TCVN 5691-2000. Hải Phòng

	12
	Đèn nê ôn
	Dài 1.2m Rạng Đông hoặc Việt Hưng

	13
	Công tắc đèn, ổ cắm
	Đảm bảo tiêu chuẩn SINO hoặc Clipsal

	14
	Quạt trần
	Đảm bảo tiêu chuẩn Điện cơ, sải cánh 1.4m

	15
	Dây điện các loại, dây cáp các loại
	Đảm bảo tiêu chuẩn Trần Phú - Đường kính theo thiết kế

	16
	ATOMAT các loại
	Đảm bảo tiêu chuẩn. Liên doanh, Công suất theo thiết kế



4.2.2. Thiết bị lắp đặt vào công trình:
	[bookmark: _Hlk213315345]STT
	Danh mục thiết bị
	Quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	Nguồn cung cấp hoặc nơi sản xuất

	I
	Thiết bị công trình

	1
	Bộ phát wifi gắn tường
	Băng tần, Tốc Độ : 2.4 Ghz tốc độ 450 Mbps - 5 Ghz tốc độ 1300 Mbps
•  Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac
•  Chế độ: Access Point (AP)
•  Công suất phát: 2.4 hz 22 dBm 5 Ghz 22 dBm
•  Bán kính phủ sóng: 122m (400 feet) không che chắn
Người dùng đồng thời: 90+
	Châu Á

	2
	Patch Panel
	24 port Legrand hoặc tương đương
Vỏ ngoài hộp sản phẩm: catton cứng
Chất liệu sản phẩm: Hợp kim
Màu sắc sản phẩm: Sơn tĩnh điện đen nhám
Cáp mạng thích hợp: Cat5e, Cat6
	Châu Á

	3
	Switch core 24 Port
	Tốc độ LAN 10/100Mbps
Switch thông minh: Đúng
Cổng giao tiếp 24 24-port 10/100
Hãng sản xuất Cisco hoặc tương đương
Cổng giao tiếp 24 24-port 10/100
	Châu Á

	4
	Điều hòa cục bộ 
	Treo tường 24,000 BTU/H
Điều hòa Daikin inverter 24000 BTU 1 chiều hoặc tương đương
Thổi gió 3D làm mát nhanh, thoải mái dễ chịu
Công nghệ lọc khí Streamer + Enzyme Blue 2.5 diệt khuẩn khử mùi hiệu quả
Cảm biến mắt thần thông minh tiết kiệm điện
Xuất xứ: Chính hãng 
	Châu Á

	5
	Máy bơm nước sinh hoạt 
	Q= 3m3/H
	Châu Á

	6
	Đầu ghi hình IP 16 kênh 
	Hikvision DS-7616NI-K2/16P hoặc tương đương
	Châu Á

	7
	Màn hình giám sát 55 inch
	55 inch
	Châu Á

	8
	Camera IP thân trụ hồng ngoại 
	4MP HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I hoặc tương đương
	Châu Á

	9
	Camera IP dome nhỏ gọn gắn trần 
	Hikvision DS-2CD2543G2-IS 4MP 2K, hồng ngoại 30m, chống ngược sáng WDR 120dB hoặc tương đương
	Châu Á

	10
	Máy Chiếu 
	Epson EB-FH52 Full HD có wifi hoặc tương đương
	Châu Á

	11
	Màn chiếu điện 
	Dalite P84ES (2.13x2.13met) hoặc tương đương
	Châu Á

	12
	65 Inch 
	QLED QE1D 4K Smart TV (2024) hoặc tương đương
	Châu Á

	II
	Nội thất Nhà văn hóa

	1
	Bàn đoàn chủ tịch
	Chất liệu: gỗ Gõ màu óc chó, gỗ đã xử lý sấy lò hơi, Phía trong có ngăn để tài liệu.
KT: 1800x700x750mm
	Việt Nam

	2
	Bàn thư ký
	Chất liệu: gỗ Gõ màu óc chó, gỗ đã xử lý sấy lò hơi, Phía trong có ngăn để tài liệu.
KT: 1800x700x750mm
	Việt Nam

	3
	Bàn đầu hội trường
	Chất liệu: gỗ Gõ màu óc chó, gỗ đã xử lý sấy lò hơi, Phía trong có ngăn để tài liệu.
KT: 1800x700x750mm
	Việt Nam

	4
	Ghế đoàn chủ tịch, ghế thư ký, ghế hội trường 
	Chất liệu Khung ghế làm từ thép sơn ly tĩnh điện, Đệm tựa lưng mút bọc nỉ dày, Đệm ngồi đúc Mousse bọc vải cao cấp. KT: 660x760x1000mm
	Việt Nam

	5
	Bục để tượng Bác
	Chất liệu: gỗ Xoan Đào, Gỗ đã xử lý sấy lò hơi. KT: 820x600x1200mm
	Việt Nam

	6
	Bục phát biểu  
	Chất liệu: gỗ Sồi tự nhiên, sơn màu cánh gián. KT: 900x600x1250mm
	Việt Nam

	7
	Tượng bác Hồ
	Chất liệu: Bằng thạch cao
Kích thước: Cao 1200mm
	Việt Nam

	8
	Phông sân khấu
	Chất liệu: bằng vải nhung xanh.
	Việt Nam

	9
	Sao vàng, búa liềm
	Chất liệu: Bằng mi ca gương vàng
Kích thước: ĐK mm
	Việt Nam

	10
	Biển sân khấu
Biển 
	“ĐCSVNQVMN” Chất liệu khung viền nhôm vàng, nền alu đỏ chữ Alu gương vàng bệt 3mm.
	Việt Nam

	11
	Vách gỗ ốp tường:
	Gỗ tự nhiên, gỗ Giáng Hương
	

	III
	Thiết bị thể dục

	1
	Thiết bị kéo tay
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	2
	Thiết bị đẩy tay
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	3
	Tay vai đơn
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	4
	Xà kép
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	5
	Xà đơn hai cấp
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	6
	Thiết bị tập lưng bụng
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	7
	Xoay eo 3 người
	Theo thiết kế
	Việt Nam



- Cụm từ “tương đương” được nêu trong bảng trên được hiểu là: Các vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp có quy cách, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, công nghệ sản xuất ... tương tự với chủng loại và mã hiệu sản phẩm của vật tư, thiết bị do hãng nêu trên sản xuất (Mã hiệu sản phẩm của vật tư, thiết bị trong bảng nêu trên chỉ để làm rõ, minh họa cho quy cách, đặc tính ký thuật ... của vật tư, thiết bị yêu cầu).
- Khi tham gia dự thầu Nhà thầu phải lập đầy đủ bảng danh mục vật tư sử dụng trong công trình theo yêu cầu tại bảng trên và phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế yêu cầu.
5. Yêu cầu về trình tự thi công;
Trình tự thi công toàn bộ các hạng mục công trình phù hợp với tiến độ đề xuất của nhà thầu:
Nội dung đề xuất công tác thi công công việc gồm:
Tiêu chuẩn thi công.
Phương pháp thi công.
Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công thi công.
Qui trình và thủ tục nghiệm thu.
6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Nhà thầu phải huy động nhân công phù hợp với tiến độ thi công được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Các vật liệu, máy móc, dụng cụ phương tiện cần thiết để thực hiện công tác và kiểm tra, nghiệm thu công tác đều do Nhà thầu cung cấp đến chân công trường.
7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải thuyết minh tổ chức thi công và bố trí tổng mặt bằng thi công các hạng mục công trình phù hợp với E-HSMT.
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng theo quy định, trước khi mời tư vấn giám sát nghiệm thu phải tổ chức nghiệm thu nội bộ.
- Nhà thầu phải hoàn thành các công việc đã nêu trong hợp đồng cũng như trong phụ lục đính kèm. Nếu xảy ra các sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Nhà thầu phải sửa chữa cho đến khi đảm bảo đạt yêu cầu và được Chủ đầu tư chấp nhận. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công trình theo qui định hiện hành và chịu mọi chi phí sửa chữa cũng như các chi phí liên quan khác.
IV. Yêu cầu về bảo hiểm:
- Nhà thầu phải mua các loại bảo hiểm sau:
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
+ Bảo hiểm đối với người lao động và máy móc thiết bị thi công trên công
trường
 	- Trong trường hợp nhà thầu liên danh yêu cầu nhà thầu đứng đầu liên danh phải cam kết chịu trách nhiệm mua toàn bộ các loại bảo hiểm đã nêu ở trên. Các loại bảo hiểm trên phải tuân thủ đúng theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
V. Yêu cầu về bảo hành công trình:
- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt cho công trình theo quy định. Thời gian bảo hành công trình: tối thiểu 12 tháng đối với phần xây lắp kể từ ngày Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào sử dụng. Đối với phần thiết bị lắp đặt vào công trình: Cam kết Bảo hành các thiết bị sử dụng cho gói thầu tối thiểu 12 tháng nhưng không được thấp hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất; 
- Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) Nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của Nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của Nhà thầu.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư,
Nhà thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để
được chấp thuận và phối hợp thực hiện;
- Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát
sinh không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.
VI. Nhà thầu nộp cùng với E-HSDT hoặc chuẩn bị tài liệu để đối chiếu, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT:
- Tài liệu chứng minh nội dung thông tin nhân sự chủ chốt được kê khai theo Mẫu 06A, 06B, 06C Chương IV (Webform trên hệ thống) và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt để tham gia thực hiện gói thầu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm chuyên môn …)
- Tài liệu chứng minh nội dung thông tin thiết bị kê khai tại Mẫu số 06D Chương IV (Webform trên hệ thống) và khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói thầu (bản chụp được chứng thực các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, kiểm tra kỹ thuật của thiết bị (nếu có); trường hợp thiết bị đi thuê phải kèm Hợp đồng nguyên tắc/thuê thiết bị) (nếu có);
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính kê khai tại Mẫu số 08A, 08B, 08C Chương IV).
- Các tài liệu khác có liên quan
VII. Các bản vẽ: Toàn bộ thuyết minh và bản vẽ TKBVTC đã được phê duyệt đính kèm E-HSMT

